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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)


Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và dùng bút chì tô đậm vào chữ cái tương ứng ở mỗi câu trong phiếu trắc nghiệm khách quan.
Câu 1:  Khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào?

A. Nhiệt đới.
B. Ôn đới.
C. Xích đạo.     D. Nhiệt đới gió mùa

Câu 2: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?

A. Nhiệt đới
B. Xích đạo
C. Cận nhiệt đới
D. Ôn đới

Câu 3: Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào?
A. Bắc Băng Dương.
B. Đại Tây Dương
C. Ấn Độ Dươn   D. Thái Bình Dương.
Câu 4:  Vùng trung và hạ lưu sông Ô-bi thường có lũ băng lớn vào mùa nào?

A. Mùa đông.
B. Mùa xuân.
C. Mùa thu.
D. Mùa hạ.
Câu 5: Sông Mê Công chảy qua các nước là
    A. Thái Lan, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia
    B. Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam.
    C. Lào, Cam-pu-chia, Mianma, Thái Lan.
    D. Việt Nam, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia
Câu 6:  Nước nào ở khu vực Đông Á có nền công nghiệp phát triển mạnh và thu nhập bình quân GDP/người rất cao?

A. Hàn Quốc.
B. Trung Quốc.
C. Nhật Bản.
D. Triều Tiên
Câu 7:  Cho biết các sông nào sau đây thuộc khu vực Bắc Á?
A. Sông Nin                                         B. Sông Mê Công, sông Hoàng Hà.
C. Sông Amadon                                 D. Sông Ô-bi, sông Ê-ni-xây, sông Lê-na
Câu 8: Ở khu vực Đông Á về mùa đông hướng gió chính là hướng nào?

A. Đông Nam.
B. Đông Bắc.
C. Tây Nam
D. Tây Bắc.

Câu 9: Nước nào sau đây không nằm trong vùng lãnh thổ Đông Á?

A. Việt Nam
B. Trung Quốc.
C. Hàn Quốc
D. Nhật Bản

Câu 10: Châu lục nào trồng nhiều lúa mì?

     A. Châu Á.
               B. Châu Âu.
            C. Châu Mĩ.
               D. Châu Phi

Câu 11:  Châu lục nào trên thế giới là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn?

A. Châu Á.
B. Châu Mĩ.
C. Châu Âu.     D. Châu Đại Dương.

Câu 12: Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới?

A. Băng-la-đét.
B. Pa-ki-xtan.
C. Ấn Độ.
D. Nê-pan.

Câu 13: Cho biết đới khí hậu từ chí tuyến Bắc đến 400 B:
A. Đới khí hậu Xích đạo.
B. Đới khí hậu nhiệt đới.

C. Đới khí hậu cận nhiệt.
D. Đới khí hậu ôn đới.

Câu 14: Tuần lộc được nuôi nhiều ở khu vực nào?
A. Tây Á.
B. Nam Á
C. Đông Á.
D. Bắc Á.

Câu 15: Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

A. Nam Á
B. Đông Nam Á
C. Tây Nam Á
D. Trung Á

Câu 16:  Các sông nào sau đây thuộc hệ thống sông lớn của Nam Á?

A. Sông Ấn, sông Hằng.
B. Sông Mê Công.

C. Sông Trường Giang.
D. Sông Hoàng Hà.

Câu 17: Cho biết khu vực nào có chủng tộc Môn-gô-lô-it sống đan xen với chủng tộc Ô-xtra-lô-it?
A. Đông Nam Á.
B. Tây Nam Á.
C. Đông Á.
D. Bắc Á.

Câu 18: Nước nào có những mặt hàng nổi tiếng và được thế giới ưa chuộng nhất như tơ lụa, đồ sứ, la bàn, giấy viết?

A. Ấn Độ.
B. Nhật Bản
C. Trung Quốc.
D. Hàn Quốc

Câu 19:  Cho biết khu vực nào đông dân thứ hai ở châu Á?

A. Đông Nam Á.
B. Nam Á.
C. Trung Á.
D. Tây Nam Á.

Câu 20:  Sông có lưu vực lớn thứ 3 thế giới là
A. Mê Công
B. Trường Giang.
C. A-mua.
D. Hoàng Hà.

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên (địa hình, sông ngòi, khoáng sản, khí hậu) của khu vực Tây Nam Á.

Câu 2: (1 điểm) Theo em, vì sao Nhật Bản là một nước nghèo tài nguyên, lại phải gánh chịu nhiều thiên tai  nhưng vẫn có thể vươn lên trở thành cường quốc thứ 2 thế giới?

Câu 3: (2 điểm) Cho biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của  U – lan – Ba – to, hãy:
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a. Cho biết U – lan – Ba – to nằm trong kiểu khí hậu nào?

b. Giải thích vì sao?

Học sinh được sử dụng ATLAT Địa lí Thế giới

----------- HẾT ----------
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